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CHI CỤC THUỶ SẢN VÀ KIỂM NGƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /TB-CCTSKN-HC Nghệ An, ngày      tháng 02 năm 2026 
 

 
 

THÔNG BÁO 

PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC TẾT NGUYỄN ĐÁN BÍNH NGỌ NĂM 2026 
 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An 
 

 Thực hiện Công văn số 1637/TB.SNNMT-VP ngày 07/02/2026 của Sở 
Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình 
Tết Nguyễn đán Bính Ngọ năm 2026. Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Thông báo 

danh sách Lãnh đạo, cán bộ trực Tết tại Văn phòng và Đội tàu Kiểm ngư, cụ thể 
như sau:  

1. Danh sách Lãnh đạo, cán bộ trực Tết tại Văn phòng Chi cục 

STT Ngày tháng Họ và tên Chức vụ, đơn vị  Điện thoại  
Ghi 
chú 

1 

Thứ Bảy 

14/02/2026 

(27 tháng Chạp) 

Mai Hồng Phong Chi cục trưởng 0944.292.468  

Đinh Thị Hằng Phó trưởng phòng HCTH  0978.665.340  

Thân Văn Khanh Trưởng phòng HCTH 0988.816.309  

2 

Chủ nhật 

15/02/2026 

(28 tháng Chạp) 

Chu Quốc Nam Phó Chi cục trưởng 0979.789.699  

Trần Xuân Quang Trưởng phòng NTTS 0983.034.066  

Thân Văn Khanh Trưởng phòng HCTH 0988.816.309  

3 

Thứ Hai 

16/02/2026 

(29 tháng Chạp) 

Lê Văn Hướng Phó Chi cục trưởng 0912.334. 628  

Đặng Trần Tuấn Anh Phó trưởng phòng NTTS 0917.132.468  

Đặng Thái Hoàng Viên chức Trạm Bờ 0936.677.576  

4 

Thứ Ba 
17/02/2026 

(mùng 1 Tết) 

Mai Hồng Phong Chi cục trưởng 0944.292.468  

Biện Thành Luân CV phòng Kiểm ngư 0976.144.878  

Lê Thị Mai Anh CV phòng HCTH 0986.717.533  

5 

Thứ Tư 
18/02/2026 

(mùng 2 Tết) 

Lê Văn Hướng Phó Chi cục trưởng 0912.334. 628  

Hồ Trung Hiếu CV phòng Kiểm ngư 0915.238.456  

Nguyễn Quang Vinh Phó trưởng phòng KTTS 0904.850.345  

6 

Thứ Năm 

19/02/2026 

(mùng 3 Tết) 

Chu Quốc Nam Phó Chi cục trưởng 0979.789.699  

Hoàng Sỹ Thiết CV phòng Kiểm ngư 0972.682.777  

Nguyễn Doãn Cương CV phòng KTTS 0989.117.478  

7 

Thứ Sáu 
20/02/2026 

(mùng 4 Tết) 

Lê Văn Hướng Phó Chi cục trưởng 0912.334. 628  

Trần Xuân Nhuệ Trưởng phòng KTTS 0967.786.858  

Nguyễn Công Thìn Phụ trách Trạm Bờ 0978.127.279  

8 

Thứ Bảy 

21/02/2026 

(mùng 5 Tết) 

Chu Quốc Nam Phó Chi cục trưởng 0979.789.699  

Nguyễn Văn Tịnh Viên chức Trạn Bờ 0973.558.297  

Nguyễn Thị Thúy CV phòng HCTH 0868.608.268  

9 

Chủ Nhật 

22/02/2026 

(mùng 6 Tết) 

Mai Hồng Phong Chi cục trưởng 0944.292.468  

Trần Thị Phương Thanh Viên chức Trạm Bờ 0383.445.110  

Hồ Thị Yến CV phòng HCTH 0986.177.227  
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2. Danh sách cán bộ trực Tết tại Đội tàu Kiểm Ngư 

STT Ngày tháng Họ và tên Chức vụ, đơn vị  Điện thoại  
Ghi 
chú 

1 
Thứ Bảy 

14/02/2026 
(27 tháng Chạp) 

Nguyễn Văn Hùng Thuyền trưởng tàu KN-701-NA 0375.673.234  
Hoàng Sỹ Hiệp Thuyền phó tàu KN-701-NA 0349.471.324  
Vũ Xuân trọng Thuyền trưởng tàu KN-688-NA 0343.352.867  
Lương Văn Diệu Thợ máy tàu KN-688-NA 0977.241.762  

2 
Chủ nhật 

15/02/2026 
(28 tháng Chạp) 

Trần Hoàng Minh Máy trưởng tàu KN-701-NA 0962.930.150  
Vũ Việt nam Thủy thủ trưởng tàu KN-701-NA 0969.629.890  
Lương Văn Diệu Thợ máy tàu KN-688-NA 0977.241.762  
Nguyễn Hữu Hảo Thuyền phó tàu KN-688-NA 0983.658.577  

3 
Thứ Hai 

16/02/2026 
(29 tháng Chạp) 

Nguyễn Tất Thắng Thợ máy tàu KN-701-NA 0912.372.280  
Nguyễn Văn Hùng Thuyền trưởng tàu KN-701-NA 0375.673.234  
Nguyễn Hữu Hảo Thuyền phó tàu KN-688-NA 0983.658.577  
Tạ Quang Thắng Máy trưởng tàu KN-688-NA 0968.161.030  

4 
Thứ Ba 

17/02/2026 
(mùng 1 Tết) 

Hoàng Sỹ Hiệp Thuyền phó tàu KN-701-NA 0349.471.324  

Trần Hoàng Minh Máy trưởng tàu KN-701-NA 0962.930.150  
Tạ Quang Thắng Máy trưởng tàu KN-688-NA 0968.161.030  
Trần Trọng Thành Thủy thủ trưởng tàu KN-688-NA 0918.970.567  

5 
Thứ Tư 

18/02/2026 
(mùng 2 Tết) 

Vũ Việt Nam Thủy thủ trưởng tàu KN-701-NA 0969.629.890  

Nguyễn Tất Thắng Thợ máy tàu KN-701-NA 0912.372.280  
Trần Trọng Thành Thủy thủ trưởng tàu KN-688-NA 0918.970.567  
Vũ Xuân Trọng Thuyền trưởng tàu KN-688-NA 0343.352.867  

6 
Thứ Năm 

19/02/2026 
(mùng 3 Tết) 

Nguyễn Văn Hùng Thuyền trưởng tàu KN-701-NA 0375.673.234  

Hoàng Sỹ Hiệp Thuyền phó tàu KN-701-NA 0349.471.324  
Vũ Xuân Trọng Thuyền trưởng tàu KN-688-NA 0343.352.867  
Lương Văn Diệu Thợ máy tàu KN-688-NA 0977.241.762  

7 
Thứ Sáu 

20/02/2026 
(mùng 4 Tết) 

Trần Hoàng Minh Máy trưởng tàu KN-701-NA 0962.930.150  

Vũ Việt Nam Thủy thủ trưởng tàu KN-701-NA 0969.629.890  
Lương Văn Diệu Thợ máy tàu KN-688-NA 0977.241.762  
Nguyễn Hữu Hảo Thuyền phó tàu KN-688-NA 0983.658.577  

8 
Thứ Bảy 

21/02/2026 
(mùng 5 Tết) 

Nguyễn Tất Thắng Thợ máy tàu KN-701-NA 0912.372.280  

Nguyễn Văn Hùng Thuyền trưởng tàu KN-701-NA 0375.673.234  
Nguyễn Hữu Hảo Thuyền phó tàu KN-688-NA 0983.658.577  
Tạ Quang Thắng Máy trưởng tàu KN-688-NA 0968.161.030  

9 
Chủ Nhật 

22/02/2026 
(mùng 6 Tết) 

Hoàng Sỹ Hiệp Thuyền phó tàu KN-701-NA 0349.471.324  

Trần Hoàng Minh Máy trưởng tàu KN-701-NA 0962.930.150  
Tạ Quang Thắng Máy trưởng tàu KN-688-NA 0968.161.030  
Trần Trọng Thành Thủy thủ trưởng tàu KN-688-NA 0918.970.567  

Đề nghị các đồng chí thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao theo lịch trực 
đã phân công. 

Vậy, Chi cục kính báo để Quý Sở biết và chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên;           
- Các đ/c PCCT; 
- Các phòng, trạm;           
- Lưu VT, HC 

 CHI CỤC TRƯỞNG 
 
 
 
 
 

Mai Hồng Phong 
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